
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ ĐỢT 2 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “SỐNG BÌNH AN, HÈ TRÀN NĂNG LƯỢNG”   

STT Chi nhánh Tên PGD Số hợp đồng Tên khách hàng Quà tặng 

1 VCB SAI THANH VCB SAI THANH 8000038204 PHẠM CHÂU THANH Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

2 VCB HAI DUONG PGD SAO DO  8000038058 LÊ THỊ NHUNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

3 VCB DONG THAP VCB DONG THAP 8000037996 TRƯƠNG VĂN NHƠN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

4 VCB THU THIEM VCB THU THIEM 8000037790 QUÁCH THỊ ÁI NỮ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

5 VCB BINH DUONG PGD VSIP 8000038303 LÊ THỊ HỒI Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

6 VCB DAK LAK VCB DAK LAK 8000038188 LÊ THỊ MAI ANH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

7 SGD PGD LE TRONG TAN 8000038218 BÙI THỊ MẬN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

8 SGD PGD LE TRONG TAN 8000038177 TRẦN THÚY HẰNG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

9 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000038609 NGUYỄN THỊ HÀ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

10 VCB HAI DUONG PGD SAO DO  8000038652 NGUYỄN THỊ LÝ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

11 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000038052 HOÀNG THỊ DUYÊN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

12 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000037649 ĐỖ THỊ HỒNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

13 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000037542 HÀ KIÊN CƯỜNG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

14 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000037643 PHAN THỊ THANH THÚY Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

15 VCB CHAU DOC  VCB CHAU DOC 8000037765 TRẦN HỒNG ÂN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

16 VCB THANH XUAN VCB THANH XUAN 8000037758 HOÀNG THỊ DUNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

17 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO  8000037910 TRẦN TRUNG SƠN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

18 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO  8000038071 PHAN TIẾN ĐẠT Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

19 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO  8000038281 NGUYỄN TƯỜNG VĨNH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

20 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000037778 NGUYỄN VĂN MINH Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

21 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000038214 TRẦN MẠNH HUY Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

22 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000037832 HOÀNG THỊ MINH THU Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

23 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000038077 NGUYỄN AN VINH Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

24 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000037748 CAO THỊ THANH HOA Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

25 VCB BINH DUONG PGD VSIP 8000038383 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

26 VCB TAY CAN THO VCB TAY CAN THO 8000036674 CAO MỘNG THƯỜNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

27 VCB DA NANG PGD HUNG VUONG  8000038489 CHÂU VĂN THỦY Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

28 VCB DA NANG PGD HUNG VUONG  8000037878 LÊ QUANG SƠN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

29 VCB DA NANG VCB DA NANG 8000038022 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

30 VCB NHON TRACH PGD LOC AN 8000037926 TRẦN THẾ ANH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

31 VCB DONG NAI VCB DONG NAI 8000037956 VÕ CAO THỌ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

32 VCB DONG THAP VCB DONG THAP 8000038024 PHẠM THỊ TUYẾT MAI Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

33 VCB DONG THAP VCB DONG THAP 8000038025 ĐÀO THỌ TRƯỜNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

34 SGD SGD 8000038013 TRẦN NHỮ MẠNH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

35 VCB HA NAM VCB HA NAM 8000037877 PHẠM LƯƠNG ĐỒNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

36 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000038415 NGUYỄN HƯƠNG GIANG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 



37 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000038456 NGUYỄN KIM DUNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

38 SGD SGD 8000037561 BÙI TÚ NGỌC Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

39 SGD SGD 8000037874 NGUYỄN THIÊN NGA Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

40 VCB BA DINH  PGD DAO TAN  8000038164 NGUYỄN THỊ TỐ HOA Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

41 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000037089 LÊ THỊ LAN HƯƠNG Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

42 VCB SOC SON PGD PHAM HONG THAI 8000038520 TRƯƠNG THỊ DUYÊN Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

43 VCB TAY HO PGD SO 8 - VCB TAY HO 8000038021 TRẦN THỊ ANH THƠ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

44 VCB HA NOI PGD SO 9 - TRUNG KINH 8000037404 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

45 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000038465 ĐỖ THỊ YÊN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

46 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000038467 VŨ THỊ CHI Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

47 VCB THANG LONG PGD Tran Dang Ninh 8000038416 LÊ NGỌC TUYẾN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

48 VCB THANH XUAN 
PGD 14 - VCB THANH 
XUAN 

8000038010 VŨ KIM ANH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

49 VCB HA THANH PGD KIM LIEN 8000037445 NGUYỄN HẠNH PHÚC Robot hút bụi trị giá 4.700.000 VND 

50 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000037967 NGUYỄN THỊ VÂN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

51 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000037695 ĐẶNG THỊ LỰU Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

52 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000037698 TRẦN THỊ DUYÊN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

53 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000037831 NGUYỄN CHÂU THANH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

54 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000037779 VŨ THỊ LAN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

55 VCB HA NOI PGD SO 4  8000038084 KHIẾU THỊ MINH PHƯỢNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

56 VCB HA NOI PGD SO 5  8000038368 NGÔ THỊ THANH HUYỀN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

57 VCB HA THANH PGD KIM LIEN 8000037447 PHẠM THU HIỀN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

58 SGD SGD 8000037141 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

59 VCB THANH CONG VCB THANH CONG 8000037683 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

60 VCB TAY HA NOI VCB TAY HA NOI 8000037887 HOÀNG THỊ HIỀN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

61 VCB THANH XUAN PGD so 02-CN Thanh Xuan 8000038605 TẠ ĐỨC THUẦN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

62 VCB HOAN KIEM PGD LO DUC  8000038016 NGUYỄN HỒNG TRANG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

63 VCB HOAN KIEM PGD LO DUC  8000037662 NGÔ THỊ HẠNH Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

64 VCB HOAN KIEM PGD LO DUC  8000037800 NGUYỄN LAN ANH Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

65 SGD SGD 8000037410 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

66 SGD SGD 8000037058 PHẠM MẠNH QUÂN Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

67 SGD SGD 8000037713 PHẠM NGỌC HOA Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

68 SGD PGD TRAN QUANG KHAI 8000037675 NGUYỄN THẢO ANH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

69 VCB DONG ANH PGD HANG KHOAI 8000038599 BÙI HƯƠNG QUỲNH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

70 VCB HA NOI PGD SO 5  8000038236 BÙI THỊ HẰNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

71 VCB HA NOI PGD SO 5  8000037368 TRẦN HUY VINH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

72 
VCB CHUONG 

DUONG (HA NOI) 
PGD VINH HOANG 8000037419 VŨ THỊ NGHĨA Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

73 VCB HOAN KIEM PGD LO DUC  8000037664 LÊ NHƯ QUỲNH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

74 VCB TAY HA NOI VCB TAY HA NOI 8000038419 DƯƠNG THỊ NGỌC HẠNH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

75 VCB SOC SON PGD SOC SON 8000038640 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 



76 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000038426 NGUYỄN THỊ TÚ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

77 SGD SGD 8000037228 TRẦN THỊ NHẬT Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

78 VCB HOAN KIEM VCB HOAN KIEM 8000037848 ĐẶNG THỊ BÍCH HẢI Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

79 VCB BAC HA TINH VCB BAC HA TINH 8000037904 VŨ THỊ NGỌC BÍCH Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

80 VCB BAC HA TINH VCB BAC HA TINH 8000038259 VŨ THỊ NGỌC BÍCH Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

81 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000038404 NGUYỄN THỊ LINH CHI Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

82 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000038403 NGUYỄN THỊ MAI CHI Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

83 VCB NGHI SON VCB NGHI SON 8000038122 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

84 VCB HA NOI PGD SO 5  8000037909 NGUYỄN THỊ LAN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

85 SGD PGD LE TRONG TAN 8000038391 KIỀU LONG BIÊN Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

86 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000037898 NGUYỄN THỊ HUẾ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

87 VCB THANH XUAN VCB THANH XUAN 8000038007 ĐÀO THỊ LOAN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

88 SGD PGD TRAN QUANG KHAI 8000038194 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

89 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000037799 NGUYỄN TIẾN THANH Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

90 VCB THAI BINH PGD HUNG HA 8000037344 TRẦN ĐỨC TUẤN Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

91 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000036666 VŨ QUỲNH CHI Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

92 VCB BAC HA TINH VCB BAC HA TINH 8000038134 PHẠM THỊ TRÂM Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

93 VCB BAC HA TINH VCB BAC HA TINH 8000037854 TRẦN XUÂN THẠCH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

94 VCB NAM HAI PHONG VCB NAM HAI PHONG 8000037227 ĐẶNG QUỐC THUYÊN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

95 VCB NAM HAI PHONG VCB NAM HAI PHONG 8000037232 ĐÀM QUANG TRUNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

96 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000038083 NGUYỄN TRÚC GIANG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

97 VCB VINH VCB VINH 8000038437 HỒ HỮU QUÝ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

98 VCB VINH VCB VINH 8000038438 HỒ HỮU QUÝ Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

99 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000037931 TRẦN MINH THỎA Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

100 VCB MONG CAI  VCB MONG CAI  8000037313 ĐOÀN THỊ HÀ Bình lọc nước trị giá: 1.000.000 VND 

101 VCB QUANG TRI VCB QUANG TRI 8000038348 DƯƠNG CHÍ LINH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

102 VCB SOC TRANG VCB SOC TRANG 8000038620 VÕ TUẤN KIỆT Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

103 VCB SOC TRANG VCB SOC TRANG 8000038618 NGUYỄN VĂN THỐNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

104 VCB TAY NINH VCB TAY NINH 8000038196 ĐẶNG KIM YẾN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

105 VCB THAI BINH PGD HUNG HA 8000037678 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

106 VCB THAI BINH PGD HUNG HA 8000037420 ĐỖ THỊ THU HIỀN Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

107 VCB THAI BINH PGD HUNG HA 8000037405 NGUYỄN THU HƯƠNG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

108 VCB THANH CONG VCB THANH CONG  8000038224 LÊ THÙY LINH Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

109 VCB THANH CONG  PGD THAI HA 8000037960 ĐÀO XUÂN ĐỨC Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

110 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000038532 TRƯƠNG THỊ LOAN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

111 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000038531 NGUYỄN THỊ LÊ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

112 VCB NGHI SON VCB NGHI SON 8000038222 TRẦN VĂN HÙNG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

113 VCB TIEN GIANG VCB TIEN GIANG 8000037798 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

114 VCB TIEN GIANG VCB TIEN GIANG 8000038008 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

115 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000037814 LÊ ANH TUẤN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

116 VCB LONG AN VCB LONG AN 8000038635 ĐỖ THỊ TRANG Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 



117 VCB NAM SAI GON VCB NAM SAI GON 8000037755 PHẠM NGỌC NHÃ UYỂN Đồng hồ thông minh Apple trị giá 10.000.000 VND 

118 VCB NAM SAI GON PGD TAN MY 8000037190 PHẠM THỊ THU HUYỀN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

119 VCB DONG SAI GON PGD DIEN BIEN PHU 8000037774 VĂN THỊ KIM HƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

120 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000038232 ĐINH ĐỨC THỊNH Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

121 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000037959 NGUYỄN XUÂN ĐIỀN Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

122 VCB HO CHI MINH 
PGD NAM KY KHOI 

NGHIA 
8000038161 TRẦN  NAM Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

123 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000037626 VÕ VĂN KỶ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

124 VCB SAI THANH VCB SAI THANH 8000038302 LÂM THANH HÀ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

125 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000038497 NGUYỄN VĂN LONG Đồng hồ thông minh Apple trị giá 10.000.000 VND 

126 VCB TAY SAI GON PGD LE HONG PHONG  8000038020 VŨ BÁ NGHIÊM Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

127 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000038211 LÊ LÂM VĨNH PHƯƠNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

128 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000038539 
NGUYỄN THỤY HỒNG 

NHUNG 
Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

129 VCB HO CHI MINH PGD HAI TRIEU 8000037694 PHAN TRUNG HIẾU Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

130 VCB HO CHI MINH PGD PHO QUANG 8000038137 LÊ NGUYÊN TRANG NHÃ Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

131 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000037663 PHAN HỒNG HẢI Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

132 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000036848 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

133 VCB THU DUC VCB THU DUC 8000037450 VÕ NGỌC THẢO NGUYÊN Hộp cơm 3 tầng Lock&Lock trị giá: 300.000 VND 

134 VCB NAM SAI GON VCB NAM SAI GON 8000038026 VŨ THÚY VI Bộ 3 nồi inox trị giá: 500.000 VND 

 


